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Mẫu 09-T

(Kèm theo Hướng dẫn số 06/HD-BCĐ ngày 22/4/2026 của Ban Chỉ đạo)

Phụ lục VII

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh đã được xử lý
Cơ quan rà soát: Sở Nông nghiệp và Môi trường
Kèm theo Báo cáo số:           /BC-SNNMT ngày      /10/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)
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	I. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

	1. 
	Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
	Sửa đổi, bổ sung
	Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND ngày 30/06/2026 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước  dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10 ngày 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
	30/06/2026
	

	2. 
	Nghị quyết số 40/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí từng loại đất, số lượng vị trí trong bảng giá đất; quyết định bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
	Sửa đổi, bổ sung
	Nghị quyết số 77/2026/NQ-HĐND ngày 17/07/2026 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 40/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí từng loại đất, số lượng vị trí trong bảng giá đất; quyết định bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	17/07/2026
	

	II. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

	1. 
	Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 23/03/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành giá dịch vụ sử dụng cảng cá và giá dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng tại cảng cá trên địa bàn tỉnh.
	Bãi bỏ
	Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi  bãi bỏ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành giá dịch vụ sử dụng cảng cá và giá dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng tại cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
	11/09/2026
	

	2. 
	Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 25/09/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ để xác định, thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đát và các khoản thuế phí,  lệ phí khác liên quan đến sử dụng đất đai của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Thay thế
	Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND
ngày 30/06/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
	01/07/2026
	

	3. 
	Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
	Thay thế
	Quyết định số 143/2026/QĐ-UBND ngày 25/08/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi, vật tư áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	25/08/2026
	

	4. 
	Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế quản lý Khu  quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi
	Bãi bỏ
	Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 06/7/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi bãi bỏ Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 02/10/2020

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế quản lý

Khu bảo tồn biển Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi
	06/07/2026
	

	5. 
	Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/06/2021 của UBND tỉnh Kon Tum Sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum
	Thay thế
	Quyết định số 143/2026/QĐ-UBND ngày 25/08/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi, vật tư áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	25/08/2026
	

	6. 
	Quyết định số 47/2023/QĐ-UBND ngày 06/09/2023 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
	Thay thế
	Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30/06/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	01/07/2026
	

	7. 
	Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
	Thay thế
	Quyết định số 118/2026/QĐ-UBND ngày 29/06/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
	29/06/2026
	

	8. 
	Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy định điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
	Thay thế
	Quyết định số 118/2026/QĐ-UBND ngày 29/06/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
	29/06/2026
	

	9. 
	Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2025 của UBND tỉnh Kon Tum Ban hành quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
	Thay thế
	Quyết định số 138/2026/QĐ-UBND
ngày 17/08/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
	17/08/2026
	

	10. 
	Quyết định số 22/2025/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách phần diện tích

đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh

Quảng Ngãi
	Thay thế
	Quyết định số 138/2026/QĐ-UBND
ngày 17/08/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
	17/08/2026
	

	11. 
	Quyết định số 39/2025/QĐ-UBND ngày 13/05/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định điều kiện, trình tự thủ tục thẩm định để giao đất ở không đấu giá quyền sử dụng đất cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
	Thay thế
	Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 30/06/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
	01/07/2026
	

	III. QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN: không.

	Tổng số: 13 văn bản
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